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BÁO CÁO
SỐ LƯỢNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY 2022

	Mã
ngành
	Ngành
	Tổng
	Trđ:
Nam
	Trđ:
Nữ
	Tỷ lệ
nữ

	7220201
	Ngôn ngữ Anh
	363
	118
	245
	67.49%

	7310101
	Kinh tế
	26
	23
	3
	11.54%

	7310301
	Xã Hội Học
	1
	 
	1
	100.00%

	7340101
	Quản trị kinh doanh
	365
	197
	168
	46.03%

	7340120
	Kinh doanh quốc tế
	14
	4
	10
	71.43%

	7340201
	Tài chính - Ngân hàng
	42
	18
	24
	57.14%

	7340301
	Kế toán
	176
	35
	141
	80.11%

	7340302
	Kiểm toán
	3
	2
	1
	33.33%

	7340404
	Quản trị nhân lực
	34
	11
	23
	67.65%

	7380101
	Luật
	444
	245
	199
	44.82%

	7380107
	Luật Kinh tế
	237
	144
	93
	39.24%

	7510102
	Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
	47
	44
	3
	6.38%

	7760101
	Công tác xã hội
	128
	47
	81
	63.28%

	Tổng cộng
	1,880
	888
	992
	52.77%






SỐ LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Trđ:
Nam	Ngôn ngữ Anh	Kinh tế	Xã Hội Học	Quản trị kinh doanh	Kinh doanh quốc tế	Tài chính - Ngân hàng	Kế toán	Kiểm toán	Quản trị nhân lực	Luật	Luật Kinh tế	Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng	Công tác xã hội	118	23	197	4	18	35	2	11	245	144	44	47	Trđ:
Nữ	Ngôn ngữ Anh	Kinh tế	Xã Hội Học	Quản trị kinh doanh	Kinh doanh quốc tế	Tài chính - Ngân hàng	Kế toán	Kiểm toán	Quản trị nhân lực	Luật	Luật Kinh tế	Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng	Công tác xã hội	245	3	1	168	10	24	141	1	23	199	93	3	81	



